
Biểu số 97/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

S

T Nội dung

T Tổng thu Thu Tổng thu Thu Tổng thu Thu 

NSNN NSĐP NSNN NSĐP NSNN NSĐP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG CỘNG 460.750 341.495 560.258 379.159 122 111

1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 22.194 0

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 300 386              -              129

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 
888              -              

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 21.000 11.900 64.277         34.299         306 288

5 Thuế thu nhập cá nhân 9.000 9.000 17.762         12.942         197 144

6 Thuế bảo vệ môi trường 11                -              

8 Lệ phí trước bạ 28.000 16.500 30.812 17.451 110 106

9 Thu phí, lệ phí 7.000 2.900 8.009           3.879           114 134

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.150 345 1.575           1.089           137 316

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 24.000 8.650 13.110         2.827           55 33

12 Thu tiền sử dụng đất 360.000 288.000 333.826       267.061       93 93

13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 2.000 900 41.751         20.876         2.088 2.320

14 Thu từ các khoản đóng góp 10.169         10.169         

15 Thu khác ngân sách 6.500 1.500 10.870         3.950           167 263

16
Thu tại xã (từ quỹ đất công ích, hoa lợi công 

sản khác, thu khác)
1.800 1.800 4.615           4.615           256 256

(Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn)

Dự toán HĐND huyện 

giao
Quyết toán So sánh (%)
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